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Câu 1.  Chọn câu sai.

A. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

C. Sóng âm thanh là một sóng cơ học dọc.

D. Sóng trên mặt nước là một sóng ngang.
Câu 2. Sóng cơ học không truyền được trong môi trường nào sau đây

A. Chân không
B. Chất lỏng 
C.  Chất rắn  

D. Chất khí

Câu 3 .Điều kiện có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định là :

A. l = (2n + 1) (/2  
B. l = n(/2   

    C. l = n(/2 + (/4.
D. (2n + 1) ( 

Câu 4. Độ cao của âm là một đặc tính sinh lý phụ thuộc vào:

A. tần số âm.           



   B. vận tốc âm.           
C. biên độ âm.                                                   D. năng lượng âm.

Câu 5. Điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa sóng là :

A. Hai sóng đến có cùng biên độ , cùng pha.     
B. Hai sóng đến có cùng biên độ cùng tần số.
C. Hai sóng đến có cùng tần số, cùng bản chất.              
D.Hai sóng đến là hai sóng kết hợp.   
Câu 6. Chọn câu sai. 
A. Tai người cảm nhận được sóng âm có tần số từ 16Hz đến 20.000Hz  
B. Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là  hạ âm

C. Sóng âm có tần số lớn hơn 20.000Hz gọi là  siêu âm                
D. Sóng âm truyền được trong  môi trường  chân không  

Câu 7. Một sóng cơ có tần số f = 1000 Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó là
A. sóng âm.





B. sóng siêu âm.

C. sóng hạ âm.




D. chưa đủ điều kiện để kết luận.

Câu 8. Chọn công thức đúng về mối liên hệ giữa bước sóng (, tốc độ lan truyền sóng V, chu kì T và tần số f:

  A. ( = V.f = 
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 D.  f = 
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Câu 9. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là:
A. v = 1 m/s.



 B. v = 2 m/s.                

C. v = 4 m/s.     



D. v = 8 m/s.

Câu10. Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50 Hz, trên đọan AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:    
A. v = 100 m/s.




B. v = 50 m/s.                
C. v = 25 cm/s.




D. v = 12,5 cm/s. 
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(Hướng dẫn gồm1 trang)







I. Hướng dẫn chung:
- Học sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm.

- Mỗi câu trắc nghiệm có thang điểm là 1 điểm.
II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1
	A
	1 điểm

	2
	A
	1 điểm

	3
	B
	1 điểm

	4
	A
	1 điểm

	5
	D
	1 điểm

	6
	D
	1 điểm

	7
	A
	1 điểm

	8
	B
	1 điểm

	9
	A
	1 điểm

	10
	B
	1 điểm
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